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THÔNG BÁO 

TÌNH TRẠNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Doanh nghiệp bảo hiểm



Năm báo cáo:
Thông tin về Bên mua bảo hiểm

- Trường hợp bên mua bảo hiểm là tổ chức: Tên tổ chức; 

- Trường hợp bên mua bảo hiểm là cá nhân: Họ và tên; Số CCCD/Hộ chiếu.

Thông tin về Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm: Họ và tên; Số CCCD/Hộ chiếu.

Hợp đồng bảo hiểm số:

Số tiền bảo hiểm:

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm:

1. Số lượng, giá trị của các đơn vị quỹ nắm giữ đầu năm báo cáo:

2. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm: 

+ Phí bảo hiểm cơ bản:

+ Phí đóng thêm: 

3. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết đơn vị (chi tiết theo từng quỹ) :

4. Các khoản phí tính cho bên mua bảo hiểm và số lượng đơn vị quỹ đã bị trừ tương ứng: 

+ Phí ban đầu

+ Phí rủi ro 

+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm

+ Phí quản lý quỹ

+ Phí chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị 

+ Phí khác (nếu có)

5. Số lượng, giá trị của các đơn vị quỹ được mua, bán trong năm báo cáo :

6. Số tiền khách hàng đã rút ra từ giá trị tài khoản hợp đồng và số lượng đơn vị quỹ đã bị trừ tương ứng từ giá trị tài khoản trong năm (nếu có):

7. Các quyền lợi được cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng và số lượng đơn vị quỹ đã được cộng tương ứng từ giá trị tài khoản trong năm (nếu có):

8. Số lượng, giá trị của các đơn vị quỹ nắm giữ cuối năm báo cáo:

9. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro và giá trị hoàn lại vào đầu năm báo cáo:

10. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro và giá trị hoàn lại vào cuối năm báo cáo:

